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PHỤ LỤC 

Danh mục thuốc nhìn giống nhau, đọc giống nhau (bổ sung) năm 2023 

(Ban hành kèm theo Thông tin thuốc số 43/TTT-BV ngày 08 tháng 11 năm 2023) 

TT DANH MỤC THUỐC ĐỌC GẦN GIỐNG NHAU (Hoạt chất – Biệt dược) 

1  

 
Cefepim 1g 

(MAXAPIN) 

 

 
Imipenem/Cilastatin 0,5g/0,5g 

(Cepemid 1g *) 

* Mỗi lọ Cepemid 1g chứa:  

    - Imipenem 0,5g (hoạt chất, có tác dụng diệt khuẩn); 

    - Cilastatin 0,5g (là một chất ức chế sự phân hủy của imipenem bởi enzym dehydropeptidase 

có trong ống thận, KHÔNG có tác dụng kháng khuẩn). 

 DANH MỤC THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU 

1  

 
 

Thiocolchicosid 8mg 

(NATIDOF 8) 

 

 
 

Etoricoxib 90mg 

(ERXIB 90) 



  

 

 

 DANH MỤC THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU 

2  

 

Rosuvastatin 10mg 

(Courtois) 

 

 

 

Clopidogrel 75mg 

(DASARAB) 
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Vitamin C 500 mg 

 

 
 

 

 

 

Vitamin PP 500 mg 
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 DANH MỤC THUỐC NHÌN GIỐNG NHAU 
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Cefotaxime 1000 mg 

(TENAMYD-

CEFOTAXIME) 

 

 
 

Ceftazidime 1000 mg 

 

 

 
 

Cefuroxime 750 mg 


